
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  6P-Toán P

2  6P-Toán P

3  7P-Toán P

4  7P-Toán P

5  

S

1  8P-Toán P

2  8P-Toán P

3  9P-Toán P 9P-Toán P

4  9P-Toán P 9P-Toán P

5  

Lê Ngọc Thúy Nga

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  7A1-GDCD

2  7A2-GDCD

7A3-GDCD

3  

4  

5  

Lê Thị Tuyết Nhung S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  

2  

3  8A1-GDCD

4  8A2-GDCD

5  

Trần Thị Ngọc Minh C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  7A3-Thể dục

2  7A3-Thể dục

3  7P-Thể dục

4  7P-Thể dục

5  

S

1  9A1 - 9A2 - Thể dục

2  9A1 - 9A2 - Thể dục

3  9P-Thể dục

4  9P-Thể dục

5  

Đỗ Văn Bình

C
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8A3-GDCD



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  6A3 - 6A4 - Thể dục

2  6A3 - 6A4 - Thể dục

3  6A1 - 6A2 - Thể dục

4  6A1 - 6A2 - Thể dục

5  

Lê Minh Quân S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  8A2-Thể dục

2  8A2-Thể dục

3  8A1-Thể dục 8P-Thể dục

4  8A1-Thể dục 8P-Thể dục

5  

Phạm Thanh Tuấn C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  7A1 - 7A2 - Thể dục

2  7A1 - 7A2 - Thể dục

3  6P-Thể dục

4  6P-Thể dục

5  

Trần Hữu Hảo S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  

2  

3  7A3-Ngoại ngữ

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  6P-Tiếng Pháp 6P-Tiếng Pháp

2  6P-Tiếng Pháp 6P-Tiếng Pháp

3  6P-Tiếng Pháp 6P-Tiếng Pháp

4  

5  

Bồ Thị Bích Ngọc S
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1  9A1-Ngoại ngữ

2  9A1-Ngoại ngữ

3  9A1-Ngoại ngữ 9A1-Ngoại ngữ

4  9A1-Ngoại ngữ

5  

An Thị Tuyết Trinh

C

S

7A3-Ngoại ngữ

7A3-Ngoại ngữ

8A3-Thể dục

8A3-Thể dục



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  8A1-Ngoại ngữ 8A1-Ngoại ngữ

2  8A1-Ngoại ngữ 8A1-Ngoại ngữ

3  

4  8A1-Ngoại ngữ

5  

Đặng Thị Mỹ Hiền C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  7P-Ngoại ngữ

2  7P-Ngoại ngữ

3  

4  

5  

S

1  9A2-Ngoại ngữ

2  9A2-Ngoại ngữ

3  9A2-Ngoại ngữ 9A2-Ngoại ngữ

4  9A2-Ngoại ngữ

5  

Đinh Thảo Lê

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  8P-Tiếng Pháp

2  8P-Tiếng Pháp

3  8P-Tiếng Pháp 8P-Tiếng Pháp

4  8P-Tiếng Pháp 8P-Tiếng Pháp

5  

Ng. Xuân H. Minh Hiếu C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  

2  7A1-Ngoại ngữ

3  7A1-Ngoại ngữ 7A1-Ngoại ngữ

4  7A1-Ngoại ngữ 7A1-Ngoại ngữ

5  

Nguyễn Hồng Ngọc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  7P-Tiếng Pháp 7P-Tiếng Pháp

2  7P-Tiếng Pháp 7P-Tiếng Pháp

3  7P-Tiếng Pháp

4  7P-Tiếng Pháp

5  

Nguyễn Hương Quỳnh S

Trang 3©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  6A3-Ngoại ngữ

2  6A3-Ngoại ngữ

3  6A3-Ngoại ngữ 6A3-Ngoại ngữ

4  6A3-Ngoại ngữ

5  

Nguyễn Ngọc Thảo Loan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  8A2-Ngoại ngữ

2  8A2-Ngoại ngữ

3  8A2-Ngoại ngữ 8A2-Ngoại ngữ

4  8A2-Ngoại ngữ

5  

Nguyễn Ngọc Tuân C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  6A4-Ngoại ngữ

2  6A4-Ngoại ngữ

3  6A4-Ngoại ngữ 6A4-Ngoại ngữ

4  6A4-Ngoại ngữ

5  

Nguyễn Phạm Thảo Nguyên S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  6A2-Ngoại ngữ 6A2-Ngoại ngữ

2  6A2-Ngoại ngữ 6A2-Ngoại ngữ

3  7A3-Ngoại ngữ 6A2-Ngoại ngữ

4  7A3-Ngoại ngữ

5  

Nguyễn Thị Minh Nhật S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  7A2-Ngoại ngữ

2  

3  7A2-Ngoại ngữ 7A2-Ngoại ngữ

4  7A2-Ngoại ngữ 7A2-Ngoại ngữ

5  

Phạm Nguyễn Thùy Linh S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  8P-Ngoại ngữ

2  8P-Ngoại ngữ

3  

4  

5  

Thái Đặng Thủy Tiên C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  6A1-Ngoại ngữ 6A1-Ngoại ngữ

2  6A1-Ngoại ngữ 6A1-Ngoại ngữ

3  6A1-Ngoại ngữ

4  6P-Ngoại ngữ 6P-Ngoại ngữ

5  

Trần Phạm Minh Nguyệt S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  9P-Tiếng Pháp 9P-Tiếng Pháp 9P-Tiếng Pháp

2  9P-Tiếng Pháp 9P-Tiếng Pháp 9P-Tiếng Pháp

3  

4  

5  

Trương Phú Thành C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 21/8/2017

1  

2  8A3-Ngoại ngữ

3  8A3-Ngoại ngữ 8A3-Ngoại ngữ

4  8A3-Ngoại ngữ 8A3-Ngoại ngữ

5  

Bùi Thị Thanh Tâm C


